
BÙI MINH QUÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.17.05.06.0CÐ CK 22A03/11/2004BảoHồ Nguyễn Gia03012210051

5.86.05.08.0CÐ CK 22A20/02/2004DuyTrần Nhất03012210142

6.67.06.07.0CÐ CK 22A07/04/2004ĐạtPhạm Hoàng03012210223

7.79.06.08.0CÐ CK 22A06/11/2004HàoNguyễn Nhật03012210264

7.68.07.08.0CÐ CK 22A04/05/2004HảiNguyễn Thanh03012210285

7.37.07.58.0CÐ CK 22A14/05/2004HảiNguyễn Văn03012210296

6.37.05.08.0CÐ CK 22A27/08/2004HạnhPhạm Hữu03012210307

7.610.04.58.0CÐ CK 22A20/03/2004HiếuLê Nguyễn Trung03012210348

7.79.06.08.0CÐ CK 22A10/11/2004LinhĐỗ Phước03012210519

5.68.02.08.0CÐ CK 22A01/05/2004LongNguyễn Thành030122105210

5.77.03.58.0CÐ CK 22A28/02/2004MẫnHồ Tấn030122105611

8.39.07.58.0CÐ CK 22A24/02/2004PhúcPhạm Văn Trọng030122106212

7.28.06.08.0CÐ CK 22A13/08/2004QuânLê Minh030122106513

8.28.08.58.0CÐ CK 22A16/11/2004SangHuỳnh Trần Minh030122107014

4.93.06.58.0CÐ CK 22A30/10/2004SơnVõ Hồng030122107415

9.010.08.08.0CÐ CK 22A26/03/2004TàiHuỳnh Đặng Thái030122107516

7.28.06.08.0CÐ CK 22A08/04/2004TrựcBùi Công030122108917

5.13.08.04.0CÐ CK 22B04/04/2004QuânNguyễn Minh030122115418

7.17.08.04.0CÐ CK 22B07/03/2004TrườngĐặng Duy030122117719

5.58.02.36.0CÐ CK 22C24/06/2004HảiHồ Bắc030122120220

7.48.07.06.0CÐ CK 22C29/01/2004HuyNguyễn Hoàng030122120821

0.00.04.76.0CÐ CK 22C05/11/2004NamPhạm Hoài030122123322

6.58.04.09.0CÐ CK 22C26/10/2004PhongTrần Kiều030122124223

7.58.06.310.0CÐ CK 22C07/01/2004PhúcNguyễn Minh030122124424

7.48.06.010.0CÐ CK 22C10/03/2004QuangVõ Ngọc030122124725

HG-CÐCK19D-
XSTK5.77.04.06.0CÐ CK 19D2/4/2001KhôiLê Anh030119133726

7.57.08.08.0CÐ CK 22E18/02/2004ÂnNguyễn Phước030122137027

5.53.08.08.0CÐ CK 22E09/05/2004LộcHuỳnh Phước030122141428
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